
 

 

 

 

KẾ HOẠCH 
 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2024. Ban Dân 

tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực công tác dân tộc năm 2024 với những nội dung cơ bản sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 

32/2020/NĐ-CP). 

- Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, người 

lao động góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.  

- Theo dõi, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; Kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo 

cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật.  

2. Yêu cầu: 

- Bám sát các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại 

Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh và Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.  

 

II. NỘI DUNG  

1. Giao Phòng Thanh tra phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ 

quan, đơn vị liên quan theo dõi thi hành pháp luật đối với Văn bản Trung ương 
 (có bảng phụ lục tổng hợp văn bản của Trung ương đính kèm). 

  2. Giao Phòng chuyên môn thực hiện theo dõi thi hành pháp luật đối với 

văn bản địa phương 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-BDT Đắk Nông, ngày       tháng 01 năm 2024 



 

- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 

trên địa bàn tình Đăk Nông 

 - Nghị Quyết 06/2022/NQ-HĐND, ngày 17/6/2022 Ban hành quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền Núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

 - Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND, ngày 24/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 11 của quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách  địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

ban hành kèm theo Nghi quyêt số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND 

tỉnh. 

 - Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định nội dung chi mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND, ngày 03/11/2023 của Hội đồng nhân dân 

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND tỉnh về Quy định định mức hỗ trợ sử dụng 

ngân sách địa phương để xây dựng nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND, ngày 23/12/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND, ngày 8/7/2022 về Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. 

3. Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin 

đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành; thông tin từ kết quả hoạt động của 

các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử (Nếu có). 

Tham mưu lãnh đạo ban xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có 



 

thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Điều này 

được bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại 

Điều 7 Thông tư số 04/2021/TT-BTP). 

4. Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan: Thực hiện công tác 

kiểm tra, phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan cho 

cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công chức thực hiện công tác theo dõi thi 

hành pháp luật tại các cơ quan; chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, tập huấn các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2024. 

5. Tham mưu Lãnh đạo ban về báo cáo tình hình thi hành pháp luật của đơn vị 

và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2024. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Thanh tra chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; tăng 

cường tham mưu quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản liên quan cho cán bộ 

công chức của Ban Dân tộc. 

2. Văn phòng, phòng Nghiệp vụ phối hợp phòng Thanh tra triển khai thực hiện 

hiệu quả; kịp thời cung cấp văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho Phòng Thanh 

tra để tổng hợp, theo dõi, báo cáo theo quy định. 

  

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công 

tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông năm 2024, đề nghị các phòng triển khai 

thực hiện, khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo ban thông qua phòng Thanh tra ban 

để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế (UBDT);  

- Sở Tư pháp (thay B/c);  

- Lãnh đạo BDT; 

- Các phòng BDT; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; 

- Trang wed BDT; 

- Lưu: VT, TTr (Trg). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

              Quách Công Ban 



 

PHỤ LỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

TRUNG ƯƠNG THIUỘC LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BDT, ngày      tháng 01 năm 2024 

của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông) 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Ngày có 

hiệu lực  
Ghi chú 

1 Thông tư 

Số: 01/2021/TT-

UBDT,  

ngày 01/11/2021 

V/v hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về công 

tác dân tộc thuộc Ủy ban 

Nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện 

16/12/2021  

2 Thông tư 
01/2022/TT-UBDT, 

ngày 26/5/2022  

Quy định quy trình giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 – 

2030; giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

15/7/2022  

3 Thông tư 
02/2022/TT-UBDT, 

ngày 30/6/2022  

Về hướng dẫn thực hiện một 

số dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030; 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025  

15/7/2022  

04 Quyết định 
39/QĐ-UBDT, ngày 

03/2/2023 

 Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực tiếp công dân 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Ủy ban Dân tộc 

03/02/2023  

05  Thông tư 
05/2023/TT-UBDT, 

ngày 30/12/2022 

 Về quy định Hệ thống chi 

tiêu thống kê công tác dân 

tộc 

15/02/2023  

06 Thông tư 

06/TT-UBDT, ngày 

30/12/2022 của Ủy 

ban Dân tộc 

Quy định chế độ báo cáo 

công tác dân tộc 
15/02/2023  

07 Quyết định 
Số 04/QĐ-TTg, ngày 

23/02/2023 

Quy định mức hỗ trợ và cơ 

chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư 

công để thực hiện một số nội 

23/2/2023  



 

dung thuộc Dự án 1 và Tiểu 

dự án 1, Dự án 4 của Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025  

08 Nghị định 

38/2023/NĐ-CP, 

ngày 24/6/2023 của 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP, ngày 

19/4/2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia 

   

24/6/2023 
 

9 Quyết định 
18/2023/QĐ-TTg,  

ngày 01/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của Quyết định 

39/2021/QĐ-TTg ngày 

31/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 – 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 

01/7/2023  

10 Thông tư 
01/2023/TT-UBDT, 

ngày 20/7/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành dân tộc trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, 

lĩnh vực công tác dân tộc 

  

11 Thông tư 
02/2023/TT-UBDT, 

ngày 21/8/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT, ngày 

30/6/2022 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

hướng dẫn thực hiện một số 

dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng 

  



 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030; 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 

12 Thông tư 

55/2023/TT-BTC, 

ngày 15/8/2023 của 

Bộ Tài chính 

Quy định quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 

  

13 Quyết định 

Quyết định số 

28/2023/QĐ-TTg, 

ngày 23/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg, ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có uy 

tín và chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số 
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